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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

***
Số: 07/UBTVQH12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------
Hà Nội, ngày 3  tháng 8  năm 2007


BÁO CÁO

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC NĂM 2005 VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 
PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005
________

Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thảo luận tại Hội trường ngày 3/8/2007 đã có 15 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến vào quyết toán NSNN năm 2005 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005
.

 Căn cứ vào ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách là cơ quan chủ trì thẩm tra, làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước về một số nội dung chủ yếu của quyết toán NSNN năm 2005; rà soát, hoàn chỉnh số liệu và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. 
Tính đến 17 giờ  ngày 3/8/2007, Đoàn Thư ký kỳ họp đã nhận được 127 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết tóan NSNN năm 2005. Đa số ý kiến (115/127, chiếm 90,55%) các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2005. Một số ý kiến đại biểu (12 ý kiến) góp ý vào dự thảo Nghị quyết.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan xin báo cáo tiếp thu và giải trình một số vấn đề dưới đây:

 I- VỀ SỐ LIỆU, NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2005

1. Về ý kiến đề nghị phải đưa vào cân đối thu, chi trong quyết toán NSNN năm 2005 khoản lợi nhuận để lại đầu tư cho ngành dầu khí 5.025 tỷ đồng
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng:
 Để khẩn trương đầu tư các công trình dầu khí trọng điểm quốc gia, cần thiết phải đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí 5.025 tỷ đồng, từ nguồn 50% lợi nhuận sau thuế nước chủ nhà được hưởng là 3.174 tỷ đồng và chênh lệch giá các sản phẩm khí là 1.851 tỷ đồng. Đây là khoản thu của NSNN, nhưng vào thời điểm tổng hợp quyết toán NSNN năm 2005, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chưa hoàn thành báo cáo thực hiện theo từng dự án, nên chưa đủ điều kiện để tổng hợp vào quyết toán NSNN. Đến nay, khoản đầu tư trở lại cho ngành dầu khí đã được thực hiện (gồm: Dự án Cụm khí điện đạm Cà Mau 1.540 tỷ đồng; Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3.235 tỷ đồng; Dự án khí điện Nhơn Trạch 250 tỷ đồng). 
Vì vậy, tiếp thu ý kiến trong Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách và báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, cần đưa vào cân đối thu, chi trong quyết toán NSNN năm 2005 khoản lợi nhuận đầu tư trở lại cho ngành dầu khí; theo đó, tổng số thu, chi cân đối NSNN năm 2005 tăng thêm 5.025 tỷ đồng so với số Chính phủ đã trình Quốc hội.

2. Về ý kiến xử lý số chênh lệch thu lớn hơn chi của NSTW: 214 tỷ đồng.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ xin báo cáo và  tiếp thu như sau:

Trong quá trình quyết toán NSNN năm 2005 Chính phủ đã trình Quốc hội có khoản chênh lệch thu lớn hơn chi của NSTW là 214 tỷ đồng. Về bản chất, đây là khoản tăng thu, tiết kiệm chi của NSTW, chưa phân bổ; vì vậy, căn cứ quy định tại Điều 59 của Luật NSNN, đề nghị sử dụng số kinh phí này để bổ sung đầu tư, cải tạo một số trại tạm giam, trại tạm giữ thuộc Bộ Công an và một số cầu liên xã ở một số tỉnh khó khăn thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguồn thu NSNN thấp. 
Trong thời gian qua, mặc dù số kinh phí dành cho Bộ Công an để đẩu tư xây dựng sửa chữa cải tạo trại giam giữ theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm nhưng còn ở mức thấp so với nhu cầu. Mặc dù các địa phương đã quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng và tu bổ một số cầu liên xã nhưng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện nhiệm vụ này rất lớn, nhất là đối với một số tỉnh khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn khoản chênh lệch thu lớn hơn chi của NSTW 214 tỷ đồng sang năm 2007 để sử dụng cho các mục tiêu trên. Ngay sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XII, Chính phủ lập phương án phân bổ, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện. 

3. Về số chi chuyển nguồn năm 2005 sang năm 2006 lớn 50.567 tỷ đồng; trong tổng số chi chuyển nguồn, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét 242,7 tỷ đồng không đúng quy định, trong đó Hà Nội 113,2  tỷ đồng, Bình Phước 106,8 tỷ đồng. 
Về vấn đề này, xin báo cáo và giải trình như sau:

Thứ nhất, về số chi chuyển nguồn lớn:

Theo quy định của Luật NSNN, các khoản chi ngân sách chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục thực hiện trong năm sau thì được chuyển nguồn để thực hiện và hạch toán vào ngân sách năm sau (Điều 62 của Luật NSNN).

Trong tổng số chi chuyển nguồn 50.567 tỷ đồng, có 32.198 tỷ đồng (gồm: 19.682 tỷ đồng chuyển nguồn để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương và 12.516 tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSNN năm 2005) được chuyển nguồn để thực hiện trong năm 2006 là cần thiết. Ngoài ra, có 18.369 tỷ đồng là số chuyển nguồn của các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính theo chế độ quy định và một số nhiệm vụ, chương trình, dự án thực hiện chậm hoặc đã thực hiện nhưng chưa đủ thủ tục quyết toán phải chuyển sang năm sau, các khoản này chiếm 5,96% tổng chi NSNN năm 2005. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo kiên quyết để giảm số chi chuyển nguồn do yếu tố chậm trễ trong thực hiện dự toán ngân sách được cơ quan có thẩm quyền giao.

Thứ hai, về số chi chuyển nguồn 242,7 tỷ đồng chưa đủ thủ tục quyết toán, Kiểm toán Nhà nước đề nghị loại trừ khỏi quyết toán NSNN: Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, các địa phương đã nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước,  HĐND các tỉnh đã quyết định giảm số chi chuyển nguồn 22,7 tỷ đồng không đúng chế độ (gồm: Cao Bằng 0,8 tỷ đồng; Hà Nam 6,5 tỷ đồng; Đồng Nai 8,3 tỷ đồng; Cà Mau 7 tỷ đồng; Quảng Trị 0,1 tỷ đồng). 
Số còn lại 220 tỷ đồng (Thành phố Hà Nội 113,2 tỷ đồng, Bình Phước 106,8 tỷ đồng)(
) đã được HĐND đã xem xét và phê chuẩn quyết toán chuyển nguồn sang năm sau và thực tế các địa phương đã thực hiện chi cho các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. UBND hai địa phương đã có văn bản giải trình gửi Kiểm toán Nhà nước để kiến nghị việc chuyển nguồn là đúng chế độ quy định. Sau đó, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước đã xem xét lại và thống nhất đề nghị chấp nhận số chi chuyển nguồn nói trên. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội chấp nhận quyết toán số chi chuyển nguồn của 2 địa phương: Tỉnh Bình Phước và thành phố Hà Nội .
4. Có ý kiến cho rằng, việc lập dự toán thu NSNN ở một số địa phương còn ở mức thấp nhằm làm tăng số bổ sung cân đối trong năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách và bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP, làm tăng số vượt thu mà NSĐP được hưởng. 

Về vấn đề này, xin báo cáo và giải trình như sau:

Trong thực tế, một số địa phương lập dự toán thu NSNN ở mức thấp do có một số khoản thu khó có thể dự báo chính xác, chưa lường hết các yếu tố biến động lớn của thị trường trong nước và thế giới như mặt hàng ô tô, cao su, than, dầu thô... Dự toán thu năm 2005 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện thu của năm 2004 và khả năng phát triển kinh tế và khả năng thu năm 2005 của từng địa phương. Năm 2005 là năm thứ hai trong thời kỳ ổn định NSNN (3 năm, từ năm 2004 đến năm 2006), nên số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP được ổn định như năm 2004. 

Để khắc phục tình trạng lập dự toán thu NSNN ở một số địa phương thiếu tích cực, Chính phủ đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng dự toán NSNN tích cực, bảo đảm nguyên tắc sát với khả năng thực tế.
5. Có ý kiến cho rằng, nhiều khoản chi NSNN vượt dự toán lớn, cần được xem xét rút kinh nghiệm. 

Về vấn đề này, xin tiếp thu và giải trình như sau:

Đối với chi đầu tư phát triển vượt 8.179 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do NSĐP bổ sung từ nguồn tăng thu NSĐP (riêng tiền sử dụng đất tăng 3.876 tỷ đồng so dự toán) và tăng số bổ sung có mục tiêu từ NSTW về NSĐP. Đối với chi thường xuyên vượt 10.347 tỷ đồng so với dự toán, trong đó chủ yếu là bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương; NSĐP chi vượt 6.565 tỷ đồng do được bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu và hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW để thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và nhiệm vụ xoá đói, giảm nghèo... Mặt khác, công tác dự báo và chất lượng công tác lập dự toán NSNN tuy có nhiều tiến bộ nhưng ở một số địa phương, lĩnh vực vẫn chưa sát thực tế, Chính phủ đã, đang và sẽ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương có biện pháp tích cực trong điều hành theo dự toán ngân sách được Quốc hội, HĐND quyết định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Có ý kiến cho rằng, nợ đọng XDCB vẫn tiếp diễn và có chiều hướng gia tăng. 

Về vấn đề này,  xin báo cáo giải trình như sau:

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm 31/12/2004 số nợ đọng XDCB là 12.131 tỷ đồng, bằng 10,9% tổng chi NSĐP năm 2004. Dự toán năm 2005, các địa phương đã bố trí 2.637 tỷ đồng để trả nợ XDCB, nên đến thời điểm 31/12/2005 số lượng nợ còn là 11.608 tỷ đồng (đã bao gồm cả nợ phát sinh trong năm 2005), bằng 8,4% tổng chi NSĐP 2005, giảm 2,5% so năm 2004. Năm 2006, các địa phương đã tiếp tục bố trí 5.593 tỷ đồng để trả nợ XDCB, nên số nợ XDCB từ 2005 về trước chỉ còn là 6.015 tỷ đồng, bằng 4,6% tổng chi NSĐP. Như vậy, các địa phương đã quan tâm đến việc bố trí trả nợ XDCB, nhờ đó số nợ XDCB đã giảm cả về số tuyệt đối và tỷ trọng so với tổng chi NSĐP. Tuy nhiên, tiến độ xử lý nợ XDCB ở một số địa phương vẫn còn chậm và có xu hướng gia tăng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo để sớm khắc phục tình trạng nợ đọng khối lượng XDCB theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội.

7. Có ý kiến  cho rằng, nhiều địa phương có dư nợ vay vượt so với quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN. Một số địa phương chưa đưa vào quyết toán ngân sách khoản vay đầu tư XDCB 471,7 tỷ đồng.

Về vấn đề này,  xin được giải trình như sau:
Thực tế hịên nay, một số tỉnh có mức dư nợ từ nguồn vốn huy động đầu tư lớn hơn so với mức dư nợ quy định tại khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN là do tính cả các khoản tạm ứng từ ngân sách trung ương, khoản vay ưu đãi Ngân hàng phát triển Việt Nam để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương và các khoản tạm ứng để đầu tư theo dự án phát triển quỹ đất sau đó bán đấu giá hoàn trả vốn vay. Nếu loại trừ các khoản trên thì phần lớn các địa phương có mức dư nợ không vượt quá 30% tổng mức vốn đầu tư XDCB tập trung trong nước của địa phương theo qui định. Trong quá trình huy động đầu tư, các địa phương đã chú ý bảo đảm nguyên tắc trả nợ đúng hạn theo quy định của Luật NSNN.

Một số địa phương chưa đưa vào quyết toán ngân sách khoản vay đầu tư XDCB 471,7 tỷ đồng (Bình Định 243 tỷ đồng, Đồng Nai 130 tỷ đồng, Thái Nguyên 37,7 tỷ đồng, Bến Tre 33 tỷ đồng, Cà Mau 28 tỷ đồng), sau khi có kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND các tỉnh đã tổng hợp vào quyết toán NSĐP để trình HĐND phê chuẩn, gửi Bộ Tài chính. Chính phủ đã tổng hợp vào quyết toán NSNN năm 2005 để trình Quốc hội.

8. Có ý kiến  đề nghị cần quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi quản lý qua NSNN

Về vấn đề này, xin tiếp thu và  giải trình như sau:

Theo chế độ hiện hành, để tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả  NSNN, có một số khoản thu như học phí, viện phí,... được để lại đơn vị để chủ động chi tiêu theo chế độ quy định và định kỳ báo cáo cơ quan tài chính kiểm tra, để làm thủ tục hạch toán vào NSNN và được quyết toán vào NSNN tại thời điểm xử lý theo quy định của Luật NSNN. 

Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ, hạch toán kịp thời, đầy đủ nguồn thu, chi NSNN để lại đơn vị, khắc phục những tồn tại cơ bản mà cơ quan kiểm toán, thanh tra đã kiến nghị.

9. Có ý kiến cho rằng, kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2005 còn thấp.
 Về vấn đề này, xin báo cáo và giải trình như sau:

Do kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán quyết toán NSNN năm 2005 chủ yếu được ban hành vào cuối năm 2006 đầu năm 2007, nên thời gian thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa được nhiều. Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, đến ngày 30/6/2007 đã thực hiện được 79,3% kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức xử lý các sai phạm cơ quan kiểm toán, thanh tra đã kiến nghị và sẽ tổng hợp kết quả báo cáo Quốc hội khi trình quyết toán NSNN năm 2006. 

10. Có ý kiến đề nghị khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý NSNN nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý NSNN.
Về vấn đề này,  xin tiếp thu như sau:

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính -Ngân sách, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội, kiến nghị phải khẩn trương sửa đổi cơ chế quản lý NSNN, nhất là Luật NSNN năm 2002;  Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, hoàn chỉnh pháp luật về quản lý NSNN, các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định nhằm tăng cường quản lý NSNN chặt chẽ, hiệu quả hơn.

11. Về một số vấn đề khác: Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ một số số liệu về quyết toán NSNN, chỉnh sửa cho thống nhất; cải tiến quy trình, thủ tục xem xét quyết toán NSNN ...Uỷ ban thường vụ Quốc hội ghi nhận, chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét xử lý.
II- VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2005

1. Có ý kiến đề nghị xem lại điểm a và điểm b của dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm 2005, vì đây là quyết toán NSNN năm 2005. Việc tăng cường quản lý tài chính ngân sách, nhất là các khoản tạm ứng, các khoản quản lý qua ngân sách, chuyển nguồn năm 2005 sang 2006 không thể thực hiện được vì năm 2006 đã kết thúc. 

Tiếp thu ý kiến này xin được bỏ điểm a khoản 2 của dự thảo Nghị quyết và sửa lại điểm b khoản 2 như sau: “ Theo dõi tổ chức quyết toán chi NSNN, đặc biệt là các khoản tạm ứng, các khoản quản lý qua ngân sách, chi chuyển nguồn từ năm 2005 sang 2006 theo đúng quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng phân bổ và giao dự toán ngân sách đến các đơn vị sử dụng chậm, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện, đồng thời xem xét, điều chuyển các khoản chi trong dự toán theo quy định nhằm giảm số chi chuyển nguồn hàng năm”. 
2. Một số ý kiến góp ý vào câu chữ, kỹ thuật văn bản của dự thảo Nghị quyết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét tiếp thu, hoàn thiện văn bản trước khi ký ban hành.

*        *
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

 Báo cáo quyết toán NSNN năm 2005 đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khoá XI, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XII, của Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Vì vậy, xin trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2005 với:

a) Tổng số thu cân đối NSNN là 283.847 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2004 sang năm 2005, số thu từ quỹ dự trữ tài chính, số chênh lệch thu chi NSĐP năm 2004 chuyển sang năm 2005, số thu huy động đầu tư của NSĐP theo quy định của pháp luật về NSNN, thu kết chuyển từ năm 2004 sang năm 2005 của NSĐP, số lợi nhuận sau thuế đầu tư trở lại cho ngành dầu khí.
b) Tổng số chi cân đối NSNN là 313.479 tỷ đồng, bao gồm cả số chi từ lợi nhuận sau thuế đầu tư trở lại cho ngành dầu khí, số kinh phí đã xuất quỹ ngân sách năm 2005 và số chi chuyển nguồn từ năm 2005 sang năm 2006 (bao gồm cả khoản chuyển nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi NSTW 214 tỷ đồng).
c) Mức bội chi NSNN (không bao gồm 11.114 tỷ đồng chênh lệch thu chi NSĐP) là 40.746 tỷ đồng, bằng 4,86% GDP. Nguồn bù đắp bội chi NSNN: Vay trong nước 32.420 tỷ đồng; vay ngoài nước: 8.326 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về quyết toán NSNN năm 2005; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình và đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2005.
	Nơi nhận:

- Như trên.
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	TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

(đã ký)
Nguyễn Đức Kiên


�  Ngày 2/8/2007, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi xin ý kiến các vị ĐBQH về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2005


(�) Số chi chuyển nguồn 220 tỷ đồng gồm: 


+ 113,2 tỷ đồng của Tp. Hà Nội: 95,324 tỷ đồng để chi phòng chống dịch cúm ở người và gia cầm theo chỉ đạo của Chính phủ; 17,892 tỷ đồng để chi đầu tư các dự án giao thông từ nguồn thu phí, lệ phí cấp phép lái xe.


+ 106,812 tỷ đồng của tỉnh Bình Phước: 61,823 tỷ đồng chi XDCB; 21,882 tỷ đồng chi khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; 23,107 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc ít người và chi đầu tư dự án  bảo đảm an toàn giao thông từ  nguồn thu phí và phạt vi phạm an toàn giao thông…





